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ĐỀ BÀI 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)  

         Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:      

Câu 1: Số gồm 6 chục và 8 đơn vị là: 

            A. 86                     B. 78                    C. 87                  D. 68 

Câu 2: Cho đường gấp khúc ABCDE                                     D 

                                   B                                         

         A                                                                                                  E 

 

                                                            C 

Độ dài đường gấp khúc này là:  

           A. 10cm            B. 11cm              C. 12cm              D. 13cm 

Câu 3: Cho các phép tính: 56 + 11, 38 + 30, 27 + 39, 49 + 14. Phép tính có kết quả lớn 

nhất là:  

               A. 56 + 11          B. 38 + 30           C. 27 + 39           D. 49 + 14 

Câu 4: Hình vẽ dưới đây có mấy đoạn thẳng:  

 

 

 

           A. Có 3 đoạn thẳng   B. Có 4 đoạn thẳng 

  C. Có 5 đoạn thẳng   D. Có 6 đoạn thẳng 

Câu 5: Từ 3 số 0, 5, 7 lập được các số có 2 chữ số khác nhau là: 

          A. 2                B. 3                 C. 4                  D. 5 

 

Câu 6: Tổng của 26 và 7, hiệu của 35 và 9 lần lượt là:  

               A. 33, 44               B. 19, 26               C. 33, 26               D. 19, 44 

 

M N P Q 



PHẦN 2: TỰ LUẬN (7 điểm) 

    Bài 1: Đặt tính rồi tính:  (2 điểm) 

a. Tính tổng biết các số hạng là 67 và 17        b. Tính hiệu biết số bị trừ và số trừ là: 81 và 29 

              ……………..                                                      ……………. 

              ……………..                                                      ……………. 

              ……………..                                                      ……………. 

 

    Bài 2: Số?   (2 điểm) 

a. 58   +            =  94                                  b. 91  -             =   59 

              

     Bài 3: Can lớn chứa 45l nước mắm, can nhỏ chứa được 29l nước mắm. Hỏi can nhỏ 

chứa được ít hơn can lớn bao nhiêu lít nước mắm?  (2 điểm) 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

    Bài 4: Tìm một số biết số đó là tổng của 8 với hiệu của 16 và 9.   (1 điểm) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

---------- HẾT ------------ 


